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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:           /QĐ-SGDĐT                            Bình Phước, ngày        tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Đoàn thanh tra ra đề thi, in sao đề thi, giao đề thi 

và coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GDĐT 

thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GDĐT 

quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (Thông tư số 23/2016/TT-

BGDĐT); 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-SGDĐT ngày 22/01/2021 của Sở GDĐT về 

việc ban hành Quy chế thi tuyển sinh lớp 10 và Quyết định số 821/QĐ-SGDĐT 

ngày 22/3/2021 của Sở GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

thi tuyển sinh lớp 10 ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SGDĐT ngày 

22/01/2021 của Sở GDĐT - (Quy chế thi tuyển sinh lớp 10); 

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2022 của Sở GDĐT về 

việc chọn các địa điểm đặt các Điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 1283/SGDĐT-GDTrH ngày 17/5/2022 của Sở GDĐT 

về việc đề nghị hỗ trợ nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GDĐT, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra công tác ra đề thi, in sao đề thi, giao đề thi và coi thi Kỳ 

thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023: 

* Thời gian, địa điểm:  

- Thanh tra ra đề thi và in sao đề thi:  

+ Thời gian: Từ 08 giờ ngày 29/5/2022 đến ngày 07/6/2022; 

+ Địa điểm: Theo Kế hoạch cụ thể của Hội đồng ra đề thi và in sao đề thi. 

- Thanh tra giao đề thi: Theo Kế hoạch cụ thể của Đoàn giao đề thi. 

- Thanh tra coi thi:  

+ Thời gian:  
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. Từ 08 giờ ngày 04/6/2022 đến ngày 06/6/2022 (Đối với Điểm thi không 

có thí sinh dự thi vào trường chuyên). 

. Từ 08 giờ ngày 04/6/2022 đến ngày 07/6/2022 (Đối với Điểm thi có thí 

sinh dự thi vào trường chuyên). 

+ Địa điểm: Tại các Hội đồng coi thi theo danh sách nêu tại Điều 2. 

* Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông/bà: Có danh sách đính kèm.  

Điều 3. Các ông/bà có tên tại Điều 2 chịu sự phân công nhiệm vụ của 

Trưởng đoàn và Tổ trưởng, lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại 

Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT, Quy chế thi tuyển sinh vào lớp 10 và các văn 

bản liên quan.  

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại 

Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                       GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 4;                                                                                    
- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; 

- Lưu: VT, TTr. (Tr) 
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DANH SÁCH  
Đoàn thanh tra công tác ra đề thi, in sao đề thi, giao đề thi và coi thi 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT,  

 ngày      /       /2022 của Giám đốc Sở GDĐT) 
 

Stt Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị 
Nhiệm vụ 

Thanh tra coi thi 

tại Điểm thi 

1. 1 
Hà Minh Quan 

(0889002999) 

Thanh tra viên chính, 

PCTTr Sở GDĐT 

- Trưởng đoàn; 

- Phụ trách chung 

- TTr giao đề thi. 

 

2.  
Lê Quang Trung 

(0917796196) 

Thanh tra viên chính, 

Sở GDĐT 

Thành viên 

- Trực hướng 

dẫn nghiệp vụ 

TTr coi thi; 

- TTr giao đề thi. 

 

3.  
Khổng Đức Chính 

(0919445066) 

Thanh tra viên, 

Sở GDĐT 

Thành viên 

TTr giao đề thi 
 

4.  
Vũ Văn Trung 

(0916128654) 

BTĐ Trường THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Thành viên 

TTr ra đề, in sao 

đề thi - (Cách ly 

vòng 2) 

 

5.  
Mai Xuân Ca 

(0919406599) 

Thanh tra viên 

Sở GDĐT 

Thành viên 

TTr giao đề thi 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT 

Điểu Ong (5 Phòng) 

6.  

Lương Văn Cương 

(0983622139) 

PHT Trường 

THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THCS 

Tiến Thành, TP 

Đồng Xoài 

(20 phòng) 

7.  

Lê Hoàng Anh 

(0941566778) 

CTCĐ Trường 

THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

 

8.  

Nguyễn Thanh Hùng 

(0818790679) 

TP Trường 

THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

9.  
Nguyễn Văn Hè 

(0917512819) 

CTCĐ Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Nguyễn Du 

(22 phòng) 

10.  
Nguyễn Trường Sơn 

(0911767626) 

GV Trường THPT Lê 

Quý Đôn 

Thành viên 

 

11.  
Nguyễn Huy Thuận 

(0336399411) 

GV Trường THPT Lê 

Quý Đôn 

Thành viên 
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12.  

Lê Thị Ngọc 

(0979378368) 

TT Trường 

THCS&THPT Võ Thị 

Sáu 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Hùng Vương 

(38 phòng) 

13.  

Trần Thị Lệ Minh 

(0986744617) 

TT Trường 

THCS&THPT Võ Thị 

Sáu 

Thành viên 

 

14.  

Ngô Văn Phùng 

(0986757195) 

GV Trường 

THCS&THPT Võ Thị 

Sáu 

Thành viên 

15.  
Nguyễn Văn Tám 

(0918166187) 

TT Trường THPT 

Phước Bình 

Thành viên 

16.  
Dương Hoài Linh 

(0868853679) 

PHT Trường THPT Đa 

Kia 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Đồng Phú 

(24 phòng) 

17.  
Trần Văn Nghiệp 

(0384794793) 

TP Trường THPT Đa 

Kia 

Thành viên 

 

18.  
Lê Văn Cường 

(0399801204) 

TT Trường THPT Đa 

Kia 

Thành viên 

19.  

Cao Ngọc Dũng 

(0974093789) 

TT Trường 

THCS&THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường 

THCS&THPT 

Đồng Tiến 

(8 phòng) 20.  

Phạm Thị Hiền 

(0938040469) 

TT Trường 

THCS&THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Thành viên 

 

21.  
Lê Thị Hiền 

(0919371668) 

TT Trường THPT 

Nguyễn Du 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Chơn Thành 

(25 phòng) 

22.  
Đào Thị Ngọc Hà 

(0767324126) 

TP Trường THPT 

Nguyễn Du 

Thành viên 

 

23.  
Nguyễn Văn Giang 

(0985250392) 

TT Trường THPT 

Nguyễn Du 

Thành viên 

24.  
Nguyễn Xuân Lộc  

(0981123653) 

GV Trường THPT 

Chuyên Bình Long 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường THPT 

Chu Văn An 

(25 phòng) 
25.  

Lê Đình Quốc 

(0948496766) 

GV Trường THPT 

Chuyên Bình Long 

Thành viên 
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26.  
Đỗ Bá Thành 

(0984101223) 

GV Trường THPT 

Chuyên Bình Long 

Thành viên 

27.  

Bùi Thị Minh Tú 

(0387402427) 

Chuyên viên  

Sở GDĐT 

Thành viên 
Trường 

THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

(6 phòng) 

28.  
Trần Thu Hòa 

(0978051966) 

TT Trường THPT 

Chơn Thành 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT TX 

Bình Long 

(21 phòng) 

29.  
Võ Thị Thu Sương 

(0792218321) 

CTCĐ Trường THPT 

Chơn Thành 

Thành viên 

 

30.  
Võ Quốc Vinh 

(0908749210) 

GV Trường THPT 

Chơn Thành 

Thành viên 

31.  
Bùi Duy Phúc 

(0984760456) 

TT Trường THPT 

Đồng Xoài 

Thành viên 

(Tổ trưởng) Trường THPT 

Nguyễn Huệ 

(10 phòng) 32.  

Nguyễn Thị Liên 

(0982422724) 

TT Trường THPT 

Đồng Xoài 
Thành viên 

 

33.  

Phạm Quốc Quỳnh 

Trang 

(0984260607) 

TP Trường THPT TX 

Bình  Long 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Lộc Ninh 

(27 phòng) 
34.  

Đặng Thế Anh 

(0979021897) 

GV Trường THPT TX 

Bình  Long 

Thành viên 

 

35.  
Nguyễn Kim Nghĩa 

(0903601101) 

GV Trường THPT TX 

Bình  Long 

Thành viên 

36.  

Phan Thị Thúy 

Hương 

(0844575600) 

TT Trường THPT Lộc 

Hiệp 

Thành viên 

(Tổ trưởng) Trường THPT 

Lộc Thái 

(15 phòng) 

 37.  
Nguyễn Thượng Bằng 

(0834523776) 

GV Trường THPT Lộc 

Hiệp 

Thành viên 

38.  
Phan Văn Tùng 

(0918242829) 

TT Trường THPT Lộc 

Ninh 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường THPT 

Lộc Hiệp 

(11 phòng) 
39.  

Vũ Thái Hân 

(0977730054) 

TP Trường THPT Lộc 

Ninh 

Thành viên 
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40.  
Trương Sỹ Thanh 

(0389101268) 

TT Trường THPT Trần 

Phú 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Thanh Hòa 

(18 phòng) 

41.  
Lê Văn Nam 

(0963819527) 

TT Trường THPT Trần 

Phú 

Thành viên 

 

42.  
Lâm Thị Sóc Non 

(0965521454) 

GV Trường THPT 

Trần Phú 

Thành viên 

43.  
Võ Văn Thuyết 

(0907540877) 

PHT Trường THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Thành viên 

(Tổ trưởng) Trường 

THCS&THPT 

Tân Tiến 

(8 phòng) 44.  
Nguyễn Anh Tuấn 

(0907424702) 

TT Trường THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Thành viên 

 

45.  

Nguyễn Thị Hồng 

Tám 

(0987907857) 

TP Trường 

THCS&THPT Tân 

Tiến 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT TX 

Phước Long 

(14 phòng) 
46.  

Mai Thị Kim Tuyến 

(0392950797) 

GV Trường 

THCS&THPT Tân 

Tiến 

Thành viên 

 

47.  
Đặng Ngọc Long 

(0983470113) 

TP Trường THPT Phú 

Riềng 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Phước Bình 

(33 phòng) 

48.  
Võ Lai 

(0383187323) 

TP Trường THPT Phú 

Riềng 

Thành viên 

 

49.  
Hoàng Hòa 

(0904450694) 

TT Trường THPT Phú 

Riềng 

Thành viên 

50.  
Nguyễn Như Khánh 

(0388125356) 

GV Trường THPT Lộc 

Hiệp 

Thành viên 

51.  
Nguyễn Tất Nhiệm 

(0985706406) 

TP Trường THPT 

Chuyên Quang Trung 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT Bù 

Đăng 

(26 phòng) 

52.  
Phạm Văn Minh 

(0988649709) 

GV Trường THPT 

Chuyên Quang Trung 

Thành viên 

 

53.  

Thị Trinh 

(0839089031) 

 

GV Trường THPT 

Chuyên Quang Trung 

Thành viên 
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54.  

Ngô Văn Quyết 

(0962800488) 

PHT Trường 

THCS&THPT Đăng 

Hà 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT Lê 

Quý Đôn 

(16 phòng) 
55.  

Nguyễn Văn Toan 

(0984222201) 

GV Trường 

THCS&THPT Đăng 

Hà 

Thành viên 

 

56.  

Phạm Thành Đô 

(0986414879) 

PHT Trường PTDTNT 

THCS&THPT Điểu 

Ong 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Thống Nhất 

(10 phòng) 
57.  

Nguyễn Quang Thế 

(0975238725) 

GV Trường PTDTNT 

THCS&THPT Điểu 

Ong 

Thành viên 

 

58.  
Tô Thị Hoài 

(0987883348) 

TP Trường THPT Bù 

Đăng 

Thành viên 

(Tổ trưởng) Trường 

THCS&THPT 

Lương Thế Vinh 

(17 phòng) 59.  
Hoàng Thị Chương 

(0978633635) 

GV Trường THPT Bù 

Đăng 

Thành viên 

60.  
Phan Văn Toán 

(0938597697) 

GV Trường THPT 

Hùng Vương 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Nguyễn Hữu 

Cảnh 

(21 phòng) 

61.  
Trần Anh Tú 

(0966320517) 

TP Trường THPT 

Hùng Vương 

Thành viên 

 

62.  
Phạm Văn Quý 

(0943911606) 

TP Trường THPT 

Hùng Vương 

Thành viên 

63.  
Nông Thị Thái 

(0988213157) 

PHT Trường THPT 

Thống Nhất 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường THPT 

Trần Phú 

(12 phòng) 
64.  

Thiều Văn Ánh 

(0986369719) 

TT Trường THPT 

Thống Nhất 

Thành viên 

 

65.  
Lê Văn Tự 

(0986502050) 

PHT Trường THPT 

Đăk Ơ 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường THPT Đa 

Kia 

(14 phòng) 
66.  

Nông Hồng Tâm 

(0979719211) 

GV Trường THPT Đăk 

Ơ 

Thành viên 

 

67.  

Nguyễn Xuân Phúc 

(0974041447) 

PHT Trường 

THCS&THPT Đăk 

Mai 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường 

THCS&THPT Võ 

Thị Sáu 
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68.  

Lê Công Nhiên 

(0984396728) 

CTCĐ Trường 

THCS&THPT Đăk 

Mai 

Thành viên 

 

(14 phòng) 

69.  
Đặng Thị Cúc 

(0367224989) 

TT Trường THPT 

Nguyễn Huệ 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường THPT 

Phú Riềng 

(15 phòng) 
70.  

Phan Thị Hồng Thơm 

(0985611824) 

TP Trường THPT 

Nguyễn Huệ 

Thành viên 

 

71.  
Phạm Huy Tuân 

(0389897989) 

PHT Trường THPT TX 

Phước Long 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 

(21 phòng) 

72.  
Phạm Trọng Oánh 

(0915 431719) 

GV Trường THPT TX 

Phước Long 

Thành viên 

 

73.  
Hồ Anh Việt 

(0983 663595) 

TT Trường THPT TX 

Phước Long 

Thành viên 

 

74.  
Hồ Hải Nam 

(0974054556) 

PHT Trường PTDTNT 

THPT Bình Phước 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 
Trường THPT 

Ngô Quyền 

(8 phòng) 
75.  

Nguyễn Huy Hoàng 

(0988212437) 

TT Trường PTDTNT 

THPT Bình Phước 

Thành viên 

 

76.  
Trần Văn Mạo 

(0979486818) 

TT Trường THPT Ngô 

Quyền 

Thành viên 

(Tổ trưởng) Trường PTDTNT 

THPT Bình 

Phước 

(08 phòng) 77.  
Lê Văn Cẩm 

(0974345639) 

TP Trường THPT 

Thanh Hòa 

Thành viên 

 

78.  

Đinh Kỳ Xa 

(0977768840) 

TT Trường THPT 

Đồng Phú 

Thành viên 

 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Bù 

Gia Mập 

(04 phòng) 

79.  
Nguyễn Thị Thái 

(0913241270) 

Thanh tra viên 

Sở GDĐT 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THPT 

Chuyên Bình 

Long 

(29 phòng) 

80.  
Nguyễn Hữu Hà 

(0372059475) 

GV Trường THPT Lộc 

Thái 

Thành viên 

 

81.  

Trần Xuân Mão 

(0987466717) 

 

GV Trường THPT Lộc 

Thái 

Thành viên 
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82.  

Đinh Thị Thanh 

Huyền 

(0965898583) 

TT Trường PTDTNT 

THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

Thành viên 

(Tổ trưởng) 

Trường THCS 

Tân Thiện, TP 

Đồng Xoài 

(15 phòng) 
83.  

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

(0988101094) 

BTĐ Trường PTDTNT 

THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

Thành viên 

 

84.  
Ngô Thị Luyến 

(0917176276)  

TT Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 

Thành viên 

(Tổ trưởng) Trường THCS 

Tân Đồng, TP 

Đồng Xoài 

(15 phòng) 85.  
Phạm Thị Thúy Vân 

(0962594029) 

TT Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 

Thành viên 

 

(Danh sách có 85 người) 
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